
1 
 

ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI BẰNG 2 VÀ HOÀN CHỈNH KIẾN THỨC  
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2011 – 2012 

 
 

STT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Điều chỉnh 
1 09H4040039 Nguyễn Thị Túy Môn Kế toán tài chính 1 

(ACCO2401) thi ca 3  ngày 
23/10/2011  tại cơ sở Đoàn Văn 
Bơ 

 
 

STT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Điều chỉnh 
1 09H4042009 Nguyễn Hữu Thảo Châm Môn Kiểm toán 1 

(ACCO3302) thi ca 2 ngày 
23/10/2011 tại cơ sở Đào Duy 
Anh 

2 09H4042010 Võ Thị Minh Châu 

 
 

STT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Điều chỉnh 
1 0964060043 Nguyễn Thị Thu Thảo Môn Luật đất đai 

(BLAW3304) thi chung với 
lịch thi của hệ đại học chính 
quy (sinh viên xem lịch thi hệ 
đại học chính quy trên trang 
Web của trường mục Lịch thi) 

2 0964060055 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 
3 0964060017 Phạm Quang Thanh Hiền 

 

 

STT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Điều chỉnh 
1 0964062034 Châu Văn Phú 

Môn  Xây dựng văn bản pháp 
luật và hợp đồng 
(BLAW3309) thi ca 2 ngày 
23/10/2011  tại cơ sở Đào Duy 
Anh 

2 0964062017 Tống Thị Lê Hân 
3 0964062065 Trần Thanh Vân 
4 0964062036 Nguyễn Thanh Phúc 
5 1064060077 Đặng Minh Trí 
6 0964060045 Mai Văn  Thiệu 

 

 

STT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Điều chỉnh 
1 0964060043 Nguyễn Thị Thu Thảo Môn  Luật sở hữu trí tuệ 

(BLAW4304) thi ca 2 ngày 
30/10/2011 tại cơ sở Đào Duy 
Anh 

2 1064060077 Đặng Minh Trí 
3 0964060023 Phạm Ngọc Linh 
4 0964062019 Lê Xuân  Hiền 
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STT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Điều chỉnh 
1 0964060017 Phạm Quang Thanh Hiền Môn Kinh tế vĩ mô 1 

(ECON1302) thi ca 2 ngày 
06/11/2011  tại cơ sở Đào Duy 
Anh 

 

 

STT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Điều chỉnh 
1 1064060016 Trương Việt Hải Môn Kế toán doanh nghiệp 1 

(ACCO2402) thi chung với lịch 
thi của hệ đại học chính quy 
(sinh viên xem lịch thi hệ đại 
học chính quy trên trang Web 
của trường mục Lịch thi) 

 

 

STT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Điều chỉnh 
1 0964010186 Nguyễn Thùy Trâm Môn Kinh doanh quốc tế 

(BADM3403)  thi ca 5 ngày 
08/01/2012 tại cơ sở Đào Duy 
Anh 

2 0964010182 Trương Văn Vũ 
3 0964012057 Nguyễn Thu  Hà 

 

 

STT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Điều chỉnh 
1 0964012229 Mai Lương Trực 

Môn Quản trị chi phí 
(BADM2306) thi ca 4  ngày 
30/10/2011 tại cơ sở Đào Duy 
Anh 

2 0964012195 Hoàng Ngọc Thiện 
3 0964012057 Nguyễn Thu Hà 
4 0964012193 Nguyễn Minh Thiên 
5 0964010060 Nguyễn Quốc Huy 
6 0964010159 Nguyễn Thị Thu Trâm 

 

 

STT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Điều chỉnh 

1 0964012038 Nguyễn Thị Thùy Dương 

Môn Quản trị nhân lực 
(BADM2303)  thi ca 2   ngày  
11/12/2011 tại cơ sở Đào Duy 
Anh  
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STT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Điều chỉnh 
1 1064010097 Trần Văn Sự 

Môn Quản trị tài chính 1 
(FINA3402) thi ca 1 ngày 
26/02/2012 tại cơ sở Đào Duy 
Anh 

2 1064010088 Nguyễn Đặng Hồng Quyên 
3 1064010068 Nguyễn Khoa  Nam 
4 1064010004 Phạm Việt Anh 
5 1064010024 Nguyễn Hải Dương 
6 0964012097 Phan Thị Ngọc Lan 
7 0964010134 Nguyễn Đức Thảo 
8 0964010078 Nguyễn Thị Tuyết Linh 
9  1064010022 Phạm Trung Dũng 

10 1064010085 Trần Thị Phượng 
11 1064010137 Trần Thị Cẩm Tú 

 

 

STT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Điều chỉnh 
1 09H4042137 Ninh Thùy Trang 

Môn Thuế (FINA3303) thi ca 2  
ngày 26/02/2011 tại cơ sở Đào 
Duy Anh 

2 09H4042094 Lê Thị Phú 
3 09H4042011 Huỳnh Thị Bé Chín 
4 09H4042021 Huỳnh Thị Phương Dung 
5 09H4042036 Võ Nguyễn Thanh Hằng 
6 09H4042024 Nguyễn Thị Giang 

 

 

STT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Điều chỉnh 

1 0964012186 Kim Văn Thát 

Môn Thiết lập & thẩm định 
dự án ĐT (BADM3321)  thi ca 
4   ngày  26/02/2012 tại cơ sở 
Đào Duy Anh  

 

 

STT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Điều chỉnh 
1 1064010137 Trần Thị Cẩm Tú Môn Quản trị thương hiệu 

(BADM3304) thi ca 4 ngày 
04/12/2011  tại cơ sở Đào Duy 
Anh 

2 1064010029 Lê Thanh Giang 

 


